
 

QUYẾT TOÁN THU NGÂN SÁCH XÃ NĂM 2022

Đơn vị: đồng

Biểu số 117/CK TC - NSNNUBND Xã: Ia Băng

 (Quyết toán đã được Hội đồng nhân dân phê chuẩn)

STT NỘI DUNG
DỰ TOÁN QUYẾT TOÁN

THU NSNN THU NSX
6 = 4/25 = 3/14

THU NSXTHU NSNN
32

THU NSXTHU NSNN
1BA

SO SÁNH (%)

Tổng số thu ngân sách xã 8.174.000.000 7.811.000.000 24.170.214.829 21.224.577.616 295,70 271,73
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 11.303.318.037 8.357.680.824
Thu cân đối điều tiết ngân sách xã  dùng chi thường xuyên 9.882.915.037 7.330.646.664

I Các khoản thu 100% 93.000.000 93.000.000 221.243.083 133.211.310 237,90 143,24
1 Phí, lệ phí 36.000.000 36.000.000 66.305.000 66.305.000 184,18 184,18
2 Thu khác và phạt các loại 50.000.000 50.000.000 154.938.083 66.906.310 309,88 133,81
3 Thu phạt vi phạm an toàn giao thông 7.000.000 7.000.000
4 Thu khác
II Các khoản thu phân chia theo tỷ lệ phần trăm (%) 2.795.000.000 2.034.000.000 11.082.074.954 8.224.469.514 396,50 404,35

Các khoản thu phân chia 187.000.000 187.000.000 1.708.996.464 1.702.272.464 913,90 910,31
1 Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 33.000.000 33.000.000 69.489.919 69.489.919 210,58 210,58
2 Lệ phí trước bạ nhà, đất 154.000.000 154.000.000 1.639.506.545 1.632.782.545 1.064,61 1.060,25

Các khoản thu phân chia khác do tỉnh quy định 2.608.000.000 1.847.000.000 9.373.078.490 6.522.197.050 359,40 353,12
1 Thuế tài nguyên 78.912 78.912
3 Thuế thu nhập cá nhân 1.534.000.000 1.073.800.000 7.773.262.173 5.441.283.645 506,73 506,73
4 Thu tiền sử dụng đất 902.000.000 721.600.000 1.420.403.000 1.027.034.160 157,47 142,33
5 Thuế giá trị gia tăng 172.000.000 51.600.000 179.334.405 53.800.333 104,26 104,26

III Thu chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang (nếu có) 398.000.000 2.030.536.845 2.030.536.845 510,19
IV Thu kết dư ngân sách năm trước 612.809.947 612.809.947
V Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 5.286.000.000 5.286.000.000 10.223.550.000 10.223.550.000 193,41 193,41

Thu bổ sung cân đối từ ngân sách cấp trên 5.236.000.000 5.236.000.000 5.236.000.000 5.236.000.000 100,00 100,00
Thu bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên 50.000.000 50.000.000 4.987.550.000 4.987.550.000 9.975,10 9.975,10
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